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XL 2022

Kết quả
XL

2023
Điện thoai

I Huyện Than Uyên

1 Lương Thi Hà TT. Than Uyên Giò, chả, xúc xích B A '0979241108

2 HTX thanh niên Pha Mu  Xã Pha Mu TGSC mật ong B A 0845148678

3 HTXNNTN Mường Cang  Xã Mường Cang CB Bánh trung đen, khẩu si, khẩu sén B B '0855275999
II Huyện Tân Uyên

4 Công ty TNHH MTV Trọng
Nghĩa  TT.  Tân  Uyên Trồng trọt) Măng, cà chua, dưa, tinh

dầu quế) B B '0977548079

5 HTX hội cựu TNXP huyện Tân
Uyên TT. Tân Uyên CB Mắc Ca B B '0985186636

6 Nguyễn Văn Chính Xã  Phúc Khoa CB chè B B '0865305306

III Huyện Tam Đường

7 Đinh Thị Hường TT. Tam Đường Giò lợn; Chả lợn B B 0962350636

8 HTX Quyết Tiến  Xã Bản Giang Chè xanh sao lăn;
Chè duỗi; Chè đen B B 0986382366

9 Teo Văn Lực TT.Tam Đường Sơ chế, chế biến chẩm chéo B B 0946614820

IV Thành phố Lai Châu

10 Công ty CPĐTPT chè Tam
Đường  P. Tân Phong CB chè xanh A A 02133875226

11 Phạm Văn Chinh  P. Đoàn Kết Giò từ thịt Lợn, Bò, Ngựa; Chả từ thịt
Lợn B B '0975098217

12 Cơ sở sXKD ĐTHT Vinh Thúy  P. Tân Phong Trà đông trùng hạ thảo tươi, khô, bột
hòa tan B B 0986730382
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13 Hoàng Văn Doanh  P. Đoàn Kết, CB đậu phụ B B ''0981495668

14 Nguyễn Thị Ái Liên P. Quyết Tiến Giò, chả, xúc xích từ thịt lợn, bò, ngựa B B 0978227574

15 Đào Thị Hoa  P. Quyết Tiến Giò, chả, xúc xích từ thịt lợn, bò, ngựa B B 0362462260

16 Hoàng Văn Hoan  P. Quyết Tiến Nấm Đông trùng hạ thảo tươi, Nấm
Đông trùng hạ thảo khô B B 0969980808

17 Nguyễn Văn Sơn  P. Quyết Tiến Giò, chả từ thịt lợn, Bò, ngựa B B 0862100369
18 Bùi Thị Mơ  P. Đoàn Kết Giò, chả, xúc xích từ thịt lợn, bò, ngựa B B 0395141238

19 Phan Thị Phương P. Tân Phong Giò từ thịt Lợn, Bò, Ngựa; Chả từ thịt
Lợn B B 0375730144

20 Nguyễn Văn Sơn  P. Tân Phong Giò, xúc xích từ thịt Lợn, Bò, Ngựa;
Chả từ thịt Lợn B B 0986231977

V Huyện Mường Tè

21 Đào Văn Hưng  TT. Mường Tè CB đậu phụ B B 948806387

22 Bùi Văn Lâm  TT.  Mường Tè CB đậu phụ B B 0365276422

23 Hợp tác xã Thanh Nga Xã Thu Lũm Ớt trung đoàn, Thảo quả B B '0868502368

VI Huyện Nậm Nhùn

24 HTX Nông nghiệp XD và TM
Nậm Nhùn  Xã Nậm Hàng Thu gom, Mật ong B A 0988560101

VII Huyện Phong Thổ

25 HTX Nông sản Phong Thổ
 Xã Khổng Lào

Chuối sấy dẻo Phong Thổ, Chuối sấy
giòn Phong Thổ, Chuối sấy mật ong
Phong Thổ

B B 0396047341
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